
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Chằm, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

16/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LIÊN HỢP QUỐC TẾ TOÀN CẦU

2400900672

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn khẩu trang y tế, thiết bị y tế

4649

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4669

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

12. Chuẩn bị mặt bằng 4312

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

16. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LIÊN HỢP 
QUỐC TẾ TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973385949
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: + Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh; + Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh; + 
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: + Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh; + Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

19. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: + Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa 
hàng chuyên doanh; + Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4774

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

21. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

22. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

23. Sản xuất rượu vang 1102

24. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

25. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai và 
đồ uống không cồn

1104

26. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: + Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; + 
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản; + Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác 
(trừ gỗ, tre, nứa).

4620

27. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

28. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

29. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

30. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

31. Sản xuất vải dệt thoi 1312

32. Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: Gia công hoàn thiện sản phẩm dệt, vải sợi (trừ tẩy 
nhuộm, hồ, in tại trụ sở)

1313

33. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất, gia công khẩu trang y tế sinh thái, khẩu 
trang y tế các loại, sản xuất hàng dệt sẵn

1392(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 10.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
ĐOAN

Thôn Chằm, Xã 
Đông Lỗ, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 500.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 500.000.000 50,000

121289473

2 TRẦN THỊ 
HẰNG

Thôn Chằm, Xã 
Đông Lỗ, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500 250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.500 250.000.000 25,000

122246902

8. Cổ đông sáng lập:
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3 TRẦN THỊ 
TRANG

Thôn Chằm, Xã 
Đông Lỗ, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500 250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.500 250.000.000 25,000

122308411

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121289473
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Chằm, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Chằm, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN ĐOAN Nam

14/06/1974 Kinh Việt Nam

18/04/2015 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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